ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP CHỒI (4-5 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 10 (30/9/2024 – 04/10/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	
	30/9/2024
	
	01/10/2024
	02/10/2014
	03/10/2024
	04/10/2024

	
	Một số quy định ở
	- Nhắc trẻ  rửa tay
	* Đón trẻ:
	
	
	Có  ý  thức  và  kỹ
	-  Trẻ  tự  cất  giày

	
	lớp,
	gia
	
	đình
	và
	trước khi  vào lớp.
	Có  ý  thức  và  kỹ
	năng tự
	phục vụ:
	dép  và
	cặp
	của

	
	nơi công cộng (để
	
	năng  tự
	
	phục  vụ:
	VS cá  nhân ( rửa
	mình
	vào
	đúng

	
	đồ
	dùng, đồ chơi
	
	VS cá
	nhân ( rửa
	tay, lau mặt, đánh
	ngăn tủ
	của mình

	ĐÓN TRẺ
	đúng chỗ; giờ
	
	ngủ
	
	tay,
	lau
	mặt,
	đánh
	răng),
	
	
	
	
	

	
	không
	làm
	
	ổn;
	
	răng),
	
	
	
	-  Trẻ biết rửa tay
	
	
	
	

	
	vâng
	lời
	
	ông
	bà,
	
	-  Trẻ biết rửa tay
	dưới  sân
	trường
	
	
	
	

	
	bố mẹ).
	
	
	
	
	
	dưới
	sân
	trường
	trước khi lên lớp.
	
	
	
	

	
	- Trẻ biết chào cô,
	
	trước khi lên lớp.
	
	
	
	
	
	

	
	chào
	ba
	
	mẹ
	
	khi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đến
	lớp.
	
	Trẻ
	
	biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cất  ba  lô
	và
	
	dép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	của mình vào đúng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ngăn tủ .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thực hiện
	đúng
	Bé tập dân vũ rửa
	- Thực hiện  đúng
	Bé tập dân vũ rửa
	- Thực hiện đúng

	
	các
	động
	tác
	
	của
	tay - baby shark.
	các
	động
	tác
	của
	tay - baby shark.
	các động
	tác
	của

	
	bài
	thể
	dục
	theo
	
	bài thể
	dục
	theo
	
	
	bài  thể
	dục
	theo

	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	nhạc.
	
	
	

	
	- Tay: Hai  tay
	
	đưa
	
	+ Tay 2: Đưa tay
	
	
	+  Tay  :  Đưa  tay

	
	ngang,
	gập
	
	sau
	
	sang
	2
	
	bên (kết
	
	
	sang  2
	
	bên
	(kết


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	gáy. (3l x  8nhịp)
	
	
	
	
	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	
	hợp
	với  vẫy
	bàn

	
	
	-
	Lưng,
	bụng,
	
	
	
	
	
	tay, nắm, mở
	
	bàn
	
	
	
	
	tay,
	nắm, mở  bàn

	
	
	lườn:
	
	
	
	
	Nghiêng
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	

	
	
	người
	
	sang
	trái,
	
	
	
	
	
	+
	Bụng
	1:  Đứng
	
	
	
	
	+ Bụng : Đứng cúi

	
	
	phải.(2l x 8 nhịp)
	
	
	
	
	
	cúi
	gập
	người về
	
	
	
	
	gập
	người về phía

	
	
	-  Chân: Đứng
	lần
	
	
	
	
	
	phía
	trước.
	
	
	
	
	
	
	trước.
	
	

	
	
	lượt
	chân
	trước
	
	
	
	
	
	+
	Chân
	2:  Đứng
	
	
	
	
	+ Chân : Đứng lần

	
	
	thẳng,
	chân
	sau
	
	
	
	
	
	lần
	
	lượt
	
	từng
	
	
	
	
	lượt
	từng chân co

	
	
	khuỵu
	gối.  (3l x 8
	
	
	
	
	
	chân co cao
	
	đầu
	
	
	
	
	cao
	đầu  gối.
	

	
	
	nhịp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	gối.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật : Bật chụm,

	
	
	-  Bật:  Bật
	chân
	
	
	
	
	
	+
	Bật
	3:
	
	Bật
	
	
	
	
	tách
	chân .
	

	
	
	trước,
	
	
	
	
	
	chân
	
	
	
	
	
	chụm,
	tách
	
	chân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sau.(2l x 8nhịp)
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học 1:
	
	
	ND1
	
	
	
	ND1/THỂ CHẤT:
	ND1/TOÁN: Đếm
	ND1/NGÔN
	


	
	
	Giờ
	học
	
	MTXQ:
	- ÂM NHẠC: Vỗ
	Bò  bằng  bàn  tay
	đến
	
	
	4
	NGỮ:  Nghe  hiểu

	
	
	Tìm
	hiểu
	về
	đôi
	tay theo  nhịp
	
	và bàn
	chân
	3 -
	ND2/
	Thực
	hiện
	nội
	
	dung
	câu

	GIỜ HỌC
	
	mắt
	
	
	
	
	
	
	
	Bài hát :
	Cả nhà
	4m
	
	
	
	
	
	bài tập sách Toán
	truyện
	"Gà  trống

	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	thương
	
	nhau
	ND2/
	
	
	
	TẠO
	
	
	
	
	kiêu
	
	căng"

	
	
	Trẻ thực hiện sách
	ND2
	
	
	
	HÌNH:Vẽ
	
	chân
	
	
	
	
	ND2/
	Thực
	hiện

	
	
	Bài
	tập
	Khao
	học
	-  Ôn  kỹ  năng vỗ
	dung của bé
	
	
	
	
	
	
	bài
	tập  sách
	Chữ

	
	
	và xã hội
	
	
	
	
	
	nhịp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cái
	
	
	

	
	
	Quan
	sát:
	
	Hoa
	Bộc  lộ
	cảm
	xúc
	Quan
	sát:
	
	bảng
	Bộc  lộ
	cảm  xúc
	-  Trẻ  chơi  ở  góc

	
	
	trang
	
	
	
	
	
	
	phù hợp khi
	nghe
	thực
	
	đơn
	trong
	phù hợp khi
	nghe
	chơi cát,  nước

	
	
	- Trò chuyện :
	âm thanh gợi cảm,
	sân
	trường
	
	
	âm thanh gợi cảm,
	- Góc chơi nước:

	
	
	+ Đây là
	hoa gì?
	các  bài
	
	hát,
	bản
	-
	Trò
	chuyện  về
	các  bài
	hát, bản
	câu
	cá,
	đong

	
	
	+  Muốn
	
	
	
	cho  hoa
	nhạc
	và
	ngắm
	những
	
	món
	ăn
	nhạc
	và
	ngắm
	nước.
	
	

	
	
	nở  mình
	phải
	làm
	nhìn vẻ
	đẹp của
	trong
	ngày.
	
	
	nhìn vẻ
	đẹp của
	-  Trẻ  chơi  tự  do

	CHƠI NGOÀI
	
	gì?
	
	
	
	
	
	
	
	các  sự
	vật,
	hiện
	+ Ích lợi của
	
	việc
	các  sự  vật,
	hiện
	với
	các  đồ
	chơi

	TRỜI
	
	-  TCVĐ:
	Nhảy
	tượng
	trong thiên
	ăn
	uống đầy đủ
	tượng
	trong thiên
	dưới sân.
	

	
	
	dây
	
	
	
	
	
	
	
	nhiên,
	cuộc
	sống
	-
	TCVĐ:
	Nhảy
	nhiên,
	cuộc
	sống
	
	
	
	

	
	
	- Chơi tự
	do: chơi
	và
	tác phẩm nghệ
	dây
	
	
	
	
	
	và
	tác
	
	phẩm
	
	
	
	

	
	
	cầu tuột
	liên  hoàn,
	thuật..
	
	
	
	- Chơi tự  do: chơi
	nghệ thuật..
	
	
	
	
	

	
	
	xích đu,
	nhảy
	dây,
	-
	Cho
	trẻ
	quan
	cầu
	tuột
	
	liên
	- Quan sát và trò
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chơi cát,
	vẽ phấn,.
	vườn
	hoa,
	vườn
	hoàn,
	xích
	đu,
	chuyện về
	những
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	cây ở sân trường
	nhảy
	
	dây,
	chơi
	âm  thanh
	mà
	trẻ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	Trò
	chuyện
	và
	cát,
	vẽ phấn,.
	
	nghe
	được khi ra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	hướng dẫn trẻ bộc
	
	
	
	
	
	sân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	lộ
	cảm
	xúc
	của
	
	
	
	
	
	TCDG:
	Bịt
	mắt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	mình
	khi
	
	phát
	
	
	
	
	
	bắt  dê
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	hiện  cây  xanh
	ra
	
	
	
	
	
	- Chơi tự  do: chơi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	hoa, kết trái
	
	
	
	
	
	
	
	cầu
	tuột
	
	liên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	TCDG:
	Dung
	
	
	
	
	
	hoàn,
	
	xích
	đu,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	dăng dung dẻ
	
	
	
	
	
	
	nhảy
	
	dây,   chơi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	Chơi
	tự
	
	do:
	
	
	
	
	
	cát,  vẽ phấn,.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	chơi
	cầu
	
	tuột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	liên
	hoàn,
	xích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	đu,
	nhảy
	
	dây,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	chơi
	
	cát,
	
	vẽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	phấn,..
	Giáo
	dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	trẻ chơi ngoan, rủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	bạn cùng chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Góc tạo
	hình:
	1. Góc học tập:
	
	1.Góc học tập:
	
	1.Góc học tập:
	
	1. Góc âm nhạc:

	
	- Trẻ tự
	chuẩn bị
	Có  thói
	quen
	tự
	Tạo môi trường và
	Tạo môi trường và
	-
	Trẻ
	tự
	chọn

	
	bàn
	và
	tự
	lấy
	lấy và cất đồ chơi
	duy trì
	hứng thú,
	duy trì
	hứng thú,
	nhạc
	cụ
	múa

	
	giấy  tô  màu
	
	nhanh
	nhẹn,
	gọn
	say mê của trẻ
	
	say mê của trẻ
	
	minh
	họa
	theo

	
	- Cô quan
	sát,gợi
	đẹp và đúng
	
	nơi
	Cô hướng dẫn
	trẻ
	Cô hướng dẫn
	trẻ
	nhạc
	
	

	
	ý
	giúp
	trẻ
	thực
	quy định.
	
	
	
	cách chơi
	một số
	cách chơi
	một số
	-
	Cô
	quan
	sát

	
	hiện
	
	
	
	- Trẻ tự
	vào góc
	trò
	chơi
	
	trên
	trò
	chơi
	
	trên
	hướng
	dẫn
	trẻ

	CHƠI TRONG LỚP
	2. Góc xây
	dựng:
	chơi,
	chọn
	
	trò
	tường :
	
	
	tường :
	
	
	
	chơi.
	
	

	
	Xếp chồng
	
	không
	chơi
	mà
	
	mình
	- Bé ghép các hình
	- Bé ghép các hình
	2. Góc văn học :

	
	đổ
	(10  -
	12 khối)
	thích
	
	
	
	
	
	hình học.
	
	
	hình học.
	
	
	-  Trẻ  biết  lấy  và

	
	Trẻ biết
	xây dựng
	- Cô quan
	sát, gợi
	- Trẻ biết chọn đồ
	- Trẻ biết chọn đồ
	cất
	sách
	đúng

	
	mô hình
	bằng cách
	ý
	giúp
	trẻ
	thực
	chơi
	mình
	thích,
	chơi
	mình
	thích,
	nơi quy
	định.

	
	xếp
	chồng
	
	10-12
	hiện
	
	
	
	
	
	rủ  bạn
	cùng chơi
	rủ  bạn
	cùng chơi
	
	
	
	

	
	khối
	
	
	
	2.Góc văn
	học :
	chung.
	
	
	
	chung.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ không giành
	-
	Trẻ
	biết
	chọn
	-  Cô
	hướng
	dẫn
	-  Cô
	hướng
	dẫn
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đồ chơi và
	không
	sách đọc , sau khi
	cho trẻ cách
	chơi.
	cho trẻ cách  chơi.
	
	

	
	phá công trình của
	đọc
	xong
	trẻ
	biết
	-
	Cô
	quan
	
	sát,
	-
	Cô
	quan
	sát,
	
	

	
	bạn
	
	
	
	cất
	lại ngay
	ngắn
	chơi cùng trẻ
	
	
	chơi cùng trẻ
	
	
	

	
	
	
	
	
	trên kệ.
	
	
	2. Góc xây  dựng:
	2. Góc xây  dựng:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lựa chọn đồ chơi
	Lựa chọn đồ chơi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	vật liệu
	xây dựng
	vật liệu
	xây dựng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phù  hợp  ý  tưởng
	phù  hợp  ý  tưởng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	về  mô hình
	
	
	về  mô hình
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Bé
	dùng
	
	các
	-
	Bé
	dùng
	các
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khối gỗ, bitít,
	hộp
	khối gỗ, bitít,
	hộp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	giấy,  lon sữa
	xếp
	giấy,  lon sữa
	xếp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chồng
	lên
	nhau
	chồng
	lên  nhau
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	để tạo ra các ngôi
	để tạo ra các ngôi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhà khác nhau.
	
	nhà khác nhau.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Bé sử dụng các
	- Bé sử dụng các
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lõi chỉ, ống lon để
	lõi chỉ, ống lon để
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	làm cây.
	
	
	làm cây.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	
	sát,
	-
	Cô
	quan
	sát,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hướng dẫn,
	chơi
	hướng dẫn,
	chơi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	

	
	Biết trao đổi,
	thỏa
	Trẻ
	tự
	rửa
	tay
	Một số quy
	định
	- Biết ngủ đúng vị
	-  Trẻ  biết  tự  xúc

	
	thuận
	với
	bạn để
	bằng  xà
	phòng.
	ở
	lớp
	gia
	đình
	trí
	bạn
	trai,
	bạn
	ăn, ăn suất,
	không

	
	cùng
	thực
	
	hiện
	Tự
	lau mặt,
	đánh
	và
	nơi
	công
	gái; giữ trật tự khi
	rơi vãi thức ăn.

	
	hoạt
	động
	chung
	răng.
	
	
	cộng
	(để
	
	đồ
	ngủ.
	
	
	-  Nhắc  trẻ
	không

	
	(chơi, trực nhật...).
	- Trẻ ăn xong biết
	dùng,
	đồ
	chơi
	
	
	
	
	nói  chuyện
	khi

	
	-  Trẻ  thu  dọn  đồ
	bỏ
	chén
	muỗng
	đúng chỗ; trật
	tự
	
	
	
	
	ăn.
	

	
	chơi sau khi
	chơi
	đúng nơi quy định
	khi  ăn, khi ngủ ).
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	-  Trẻ
	giúp
	cô
	bày
	- Trẻ biết rửa tay
	-  Trẻ  biết  tự  rửa
	
	
	
	
	
	

	
	bàn  ăn,  sắp
	xếp
	bằng xà bông
	
	tay bằng xà bông
	
	
	
	
	
	

	
	muỗng.
	
	
	- Trẻ chải răng sau
	trước khi ăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Rửa tay, lau mặt
	khi ăn.
	
	
	-  Khi  ăn  trẻ  biết
	
	
	
	
	
	

	
	đúng thao  tác
	
	
	
	
	
	không
	
	
	nói
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chuyện,
	vén
	cơm
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nhẹ tay.
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	Nghe  các
	bài
	hát,
	Hát
	đúng
	giai
	Hát
	đúng
	giai
	Trẻ
	biết
	tự
	thay
	-   Cho   trẻ   xem

	CHIỀU
	bài  thơ,
	ca
	dao,
	điệu, lời ca và thể
	điệu, lời ca và thể
	quần
	áo
	và
	xếp
	sách

	
	đồng dao, tục ngữ,
	hiện sắc thái, tình
	hiện sắc thái, tình
	quần áo gọn gàng
	

	
	câu  đố, hò, vè phù
	cảm của bài hát.
	cảm của bài hát.
	bỏ  vào cặp.
	
	

	
	hợp với  độ tuổi.
	- Cô mở nhạc cho
	-  Nghe
	các
	bài
	- Nhắc nhở trẻ  cắt
	

	
	-  Ôn  các  bài  thơ
	trẻ nghe, cô hướng
	hát : ngày đầu tiên
	móng tay
	
	
	

	
	đã  học.
	
	
	dẫn
	trẻ  hát
	đúng
	đi
	học,
	cô
	giáo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	giai điệu, lời ca.
	em.
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TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	07/10/2024
	08/10/2024
	
	11/10/2024
	
	12109/2024
	
	
	
	13/10/2024

	
	Hát đúng giai điệu,
	-  Trẻ  chơi  với  đồ
	- Trẻ tự cất giày dép
	-  Trẻ
	biết
	chào
	cô,
	-  Trẻ  chơi  với  đồ

	
	lời ca
	và thể hiện
	chơi lắp ráp.
	và
	cặp  của
	mình
	ba
	
	mẹ
	khi
	đến
	chơi lắp ráp
	

	ĐÓN TRẺ
	sắc
	thái,
	tình
	cảm
	
	
	vào đúng ngăn
	
	lớp,cất   đúng
	
	cặp
	
	
	
	
	

	
	của bài hát.
	
	
	
	
	
	
	
	vào ngăn
	tủ
	có tên
	
	
	
	
	

	
	-  Cô  mở  nhạc  cho
	
	
	
	
	
	
	của  mình.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trẻ nghe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Thực
	hiện
	đúng
	Múa dân vũ rửa tay
	-  Thực  hiện  đúng
	Múa dân vũ rửa tay -
	- Thực hiện
	đúng

	
	các động
	tác
	của
	- baby shark.
	các
	động
	tác
	của
	baby shark.
	
	
	
	các
	động tác
	của

	
	bài
	thể
	
	dục
	theo
	
	
	bài
	thể
	dục
	theo
	
	
	
	
	
	
	bài
	
	thể
	dục
	theo

	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	

	
	+  Tay  2:  Đưa  tay
	
	
	+ Trường mầm non
	
	
	
	
	
	
	+  Tay  2:  Đưa  tay

	
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	
	mến yêu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	sang   2
	bên  (kết

	THỂ DỤC SÁNG
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hợp
	với vẫy
	bàn

	
	tay,
	nắm,  mở  bàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn

	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	

	
	+ Bụng 1: Đứng cúi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	Bụng
	1:  Đứng

	
	gập
	người về phía
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cúi
	
	gập
	người về

	
	trước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phía
	trước.
	

	
	+ Chân 2: Đứng lần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	Chân
	2:  Đứng

	
	lượt
	từng chân co
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lần
	
	lượt
	từng chân

	
	cao đầu gối.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	co
	cao đầu gối.

	
	+ Bật 3: Bật chụm,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật 3: Bật chụm,

	
	tách
	chân .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tách
	chân .
	

	
	ND1/KPTN: Tan và
	ND1/TẠO
	HÌNH:
	ND1/THỂ
	CHẤT:
	ND1/TOÁN:  Chữ  số,
	ND1/NGÔN
	

	
	không
	
	
	tan
	Vẽ  mẹ
	của  bé
	Đập và bắt bóng tại
	số
	lượng trong phạm
	NGỮ:
	Kể
	lại

	
	ND2/ Trẻ thực hiện
	ND2/ Trẻ thực hiện
	chỗ
	
	
	
	vi
	5
	(chữ
	số
	1)
	chuyện
	"Gà
	trống

	GIỜ HỌC
	sách  BT  Khoa  học
	sách BT Tạo hình
	ND2/ÂM
	NHẠC:
	ND2/ Ôn kỹ năng đọc
	kiêu
	
	căng"

	
	và xã hội
	
	
	
	
	Vỗ
	tay theo nhịp
	thơ  diễn cảm bài  thơ
	ND2/ Trẻ thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	bài
	hát  "Cháu
	yêu
	"Cô dạy"
	
	
	
	sách tô đồ các nét
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	bà"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cơ bản
	
	
	

	
	GV  tạo
	các
	biểu
	-
	Trẻ
	chơi   cát,
	-  Trẻ  chơi  ở  góc
	- Quan sát: tháp
	dinh
	TCVĐ:  Chạy  dích

	
	tượng,
	ký
	
	hiệu
	nước:
	
	
	chơi cát, nước
	
	dưỡng
	
	
	
	
	dắt qua
	lõi chỉ

	
	riêng
	của
	trường
	+ Chơi cát: in hình,
	-  Góc  chơi  nước:
	-
	Trò
	
	chuyện
	- Chơi tự do: chơi

	
	như:
	
	lối
	lên  -
	xúc cát lên xe, xây
	câu cá, đong nước.
	về  những
	
	
	món
	cầu tuột liên  hoàn,

	
	xuống cầu
	thang (
	lâu đài, ...
	
	- Trẻ chơi tự do với
	ăn
	nên
	ăn
	
	nhiều
	xích đu, nhảy dây,

	
	mũi  tên),  hãy  im
	+ Chơi nước: đong
	các
	đồ  chơi
	dưới
	và
	món
	ăn
	nào
	chơi cát, vẽ phấn,.

	
	lặng (ngón
	tay trên
	nước.
	
	
	sân.
	
	
	
	cần
	hạn chế
	
	
	
	
	
	

	
	miệng),
	hãy
	lắng
	-
	TCVĐ:
	Bật tiến
	
	
	
	
	+ Ích lợi của
	việc ăn
	
	
	
	

	
	nghe
	
	
	
	
	về trước
	
	
	
	
	
	uống đấy đủ
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Cô hướng dẫn trẻ
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	
	TCDG:
	
	Bịt
	
	mắt
	
	
	
	

	TRỜI
	cách
	nhận biết các
	cầu tuột liên hoàn,
	
	
	
	
	bắt
	dê.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ký hiệu riêng
	của
	xích đu, nhảy dây,
	
	
	
	
	- Chơi tự do: chơi cầu
	
	
	
	

	
	trường như: lối lên
	chơi cát, vẽ phấn.
	
	
	
	
	tuột
	liên
	hoàn,
	xích
	
	
	
	

	
	- xuống cầu  thang
	
	
	
	
	
	
	
	
	đu,
	nhảy
	dây,
	chơi
	
	
	
	

	
	( mũi tên),
	hãy im
	
	
	
	
	
	
	
	
	cát, vẽ
	phấn,.
	
	
	
	
	
	

	
	lặng (ngón tay trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	miệng),
	hãy
	lắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nghe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.  TCDG:  Bịt
	mắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bắt  dê.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cầu
	tuột
	
	liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hoàn,
	
	xích
	đu,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nhảy
	dây, chơi cát,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vẽ phấn,.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Góc học tập:
	1. Góc tạo hình:
	1.Góc học tập:
	
	1.Góc văn học:
	
	
	1. Góc văn
	học :

	
	Biết rủ nhau chơi,
	Nói lên ý tưởng tạo
	Trẻ biết  cách
	thức
	- Trẻ sử dụng rối nhân
	- Bé tập kể
	truyện.

	VUI CHƠI
	thỏa
	thuận về cách
	hình của  mình.
	và
	trình
	tự hành
	vật tập kể  lại chuyện
	+Trẻ sử dụng
	rối

	TRONG LỚP
	chơi
	
	
	
	
	-
	Cô
	trò
	chuyện,
	động
	
	
	minh đã được nghe
	kể  lại
	câu
	truyện:

	
	-  Trẻ  biết  rủ  bạn
	hỏi trẻ về ý tưởng
	-
	Trẻ biết
	trình
	2. Góc phân vai:
	
	Gà trống kiêu căng

	
	cùng chơi
	một trò
	tạo hình của trẻ.
	tự
	chơi
	một
	trò
	Biết
	rủ nhau
	
	chơi,
	(Nói
	lời
	
	thoại

	
	chơi
	nào
	đó
	mà
	-
	Trẻ
	tự
	chuẩn  bị
	chơi
	nào
	đó
	mà
	thỏa
	
	thuận
	về  trò
	theo
	ngôn
	ngữ
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	mình
	thích
	chơi
	bàn và lấy tranh cô
	mình
	thích
	chơi.
	chơi
	và
	chuẩn
	của
	trẻ).
	

	
	theo
	đúng
	
	cách
	vẽ  sẵn  ra  ,  trẻ  tự
	-  Trẻ hứng
	thú
	với
	bị đồ chơi , nơi chơi
	+Cô quan sát,
	gợi

	
	chơi
	
	
	
	chọn màu tô.
	
	các  trò chơi, nỗ lực
	- Bác sĩ
	
	
	ý
	
	trẻ
	thể
	hiện

	
	- Cô quan sát, chơi
	-  Trẻ  sắp  xếp  đồ
	chơi
	
	đúng
	cách
	+ Cô hướng dẫn
	cách
	nhân  vật.
	

	
	cùng trẻ.
	
	
	chơi
	gọn    gàng
	chơi.
	
	
	
	
	chơi
	
	
	:
	2. Góc xây dựng:

	
	-  Cô
	hướng
	dẫn
	ngăn  nắp
	sau
	khi
	- Cô hướng dẫn cho
	cách
	lấy
	và
	trình
	Có thói quen tự lấy

	
	cách chơi
	các trò
	chơi xong.
	
	trẻ
	cách chơi.
	
	bày  đồ  chơi  phù  hợp
	và
	cất
	đồ
	chơi

	
	chơi :
	
	
	
	- Cô quan sát,gợi ý
	- Cô quan sát, chơi
	nội  dung chơi.
	
	nhanh
	nhẹn,
	gọn

	
	- Ghép hình
	
	
	giúp trẻ thực hiện
	cùng trẻ.
	
	
	+  Trẻ biết
	phối
	hợp
	đẹp
	và
	đúng
	nơi

	
	2. Góc âm nhạc:
	2. Góc âm nhạc :
	-
	Cô
	hướng
	dẫn
	chơi  cùng với bạn
	quy định
	

	
	-   Trẻ   vận   động
	Hát đúng giai điệu,
	cách
	chơi các trò :
	-
	Cô
	vào
	vai
	-
	Dùng
	các
	khối

	
	theo nhạc
	
	
	lời ca và thể hiện
	+ Về đúng
	nhà
	chơi
	cùng
	trẻ,
	gợi
	gỗ,
	bitít,
	hộp

	
	-  Khi  trẻ  chơi  cô
	sắc
	thái,
	tình
	cảm
	+ Ghép hình
	
	ý  tình  huống chơi.
	giấy,lon sữa để tạo

	
	quan
	sát
	hướng
	của bài hát.
	
	2. Góc xây dựng:
	
	
	
	
	ra
	
	các
	ngôi
	nhà

	
	dẫn trẻ cách vỗ tay,
	- Trẻ biết hát đúng
	Xếp
	chồng
	không
	
	
	
	
	khác nhau.
	

	
	nhún
	nhảy
	theo
	giai điệu, lời ca và
	đổ (10 - 12 khối)
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	sát,

	
	nhạc
	
	
	
	thể
	hiện
	sắc
	thái,
	- Dùng các khối gỗ,
	
	
	
	
	hướng
	dẫn,
	chơi

	
	- Khi chơi xong trẻ
	tình
	cảm
	của
	bài
	bitít,
	hộp  giấy,
	lon
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	

	
	biết cất  vào đúng
	hát.
	
	
	
	sữa
	để tạo
	ra
	các
	
	
	
	
	- Khi chơi xong trẻ

	
	nơi quy định.
	
	
	
	
	
	ngôi nhà khác nhau.
	
	
	
	
	biết
	cất
	vào  đúng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ biết đặt những
	
	
	
	
	nơi quy định.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khối lớn phía dưới,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khối
	nhỏ phía
	trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	để
	giữ cho mô hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đứng vững.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	sát,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hướng
	dẫn,
	chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Khi
	chơi  xong
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ biết cất vào đúng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nơi quy định.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trẻ rửa tay bằng xà
	Biết trao đổi, thỏa
	- Trẻ vào bàn ăn trật
	Tự cầm bát, thìa
	xúc
	-
	Trẻ  biết tên
	của
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	phòng.
	Trẻ   lau
	thuận
	với
	
	bạn để
	tự, biết tự xúc ăn.
	ăn
	gọn
	gàng,
	không
	các
	món  ăn  trong

	
	mặt, đánh
	răng.
	cùng
	thực
	hiện
	
	rơi
	vãi,
	đổ thức ăn
	ngày, biết được ích

	
	-  Tập  cho  trẻ  lau
	hoạt
	động
	chung
	
	- Biết giúp cô
	chuẩn
	lợi của việc ăn đủ

	ĂN NGỦ VỆ
	mặt đúng
	thao tác
	(chơi, trực
	nhật...).
	
	bị
	và sắp  xếp bàn ăn.
	chất
	sẽ  giúp  trẻ

	SINH
	
	
	- Trẻ biết
	trao đổi,
	
	- Trẻ tự xúc ăn
	và ăn
	học giỏi, mau lớn.

	
	
	
	thỏa thuận với  bạn
	
	hết
	suất
	
	
	
	

	
	
	
	để cùng thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	hoạt
	động
	chung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(chơi, trực
	nhật...).
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Trẻ  chơi  với  đồ
	Phân biệt phần mở
	- Trẻ chơi ở các góc
	- Trẻ tự chọn
	sách
	- Trẻ chơi tự do ở

	
	chơi lắp  ráp.
	đầu,
	kết thúc của
	chơi
	để
	xem
	
	
	các
	góc

	HOẠT ĐỘNG
	
	
	sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	
	
	- Cô hướng dẫn trẻ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	phân biệt phần mở
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	đầu,
	kết  thúc  của
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	sách
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TUẦN 03 – THÁNG10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	14/10/2024
	15109/2024
	16/10/2024
	17/10/2024
	
	18/10/2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ chơi tự do với
	-  Trẻ  chơi  với  đồ
	Tự  chọn
	đồ
	chơi,
	Nhận
	thức
	ra
	sự
	- Trẻ chơi tự do với

	
	đồ chơi
	
	
	chơi lắp ráp.
	trò
	chơi  theo  ý
	bình
	đẳng
	giữa
	đồ chơi
	
	

	
	
	
	
	
	
	thích.
	
	
	mình và các
	bạn.
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Cô
	trò
	chuyện
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cùng
	trẻ
	giúp
	trẻ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhận thức được
	sự
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bình
	đẳng
	giữa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mình
	và các bạn.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thực hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	- Thực hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	
	
	- Thực hiện
	đúng

	
	các
	động  tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động  tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động  tác
	của

	
	bài thể
	dục
	theo
	+ Baby shart.
	bài thể
	dục
	theo
	+ Baby shart.
	
	
	bài thể
	dục
	theo

	
	hiệu lệnh.
	
	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	

	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	
	
	
	
	+  Tay  :  Đưa  tay

	
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	
	
	
	
	sang
	2
	bên
	(kết

	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	
	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn

	
	tay,
	nắm, mở
	bàn
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn
	
	
	
	
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn

	THỂ DỤC SÁNG
	tay).
	
	
	
	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	

	
	+ Bụng : Đứng cúi
	
	+ Bụng : Đứng cúi
	
	
	
	
	
	+ Bụng : Đứng cúi

	
	gập
	người về phía
	
	gập
	người về phía
	
	
	
	
	
	gập
	người về phía

	
	trước.
	
	
	
	trước.
	
	
	
	
	
	
	
	trước.
	
	

	
	+ Chân : Đứng lần
	
	+ Chân : Đứng lần
	
	
	
	
	
	+ Chân : Đứng lần

	
	lượt
	từng chân co
	
	lượt
	từng chân co
	
	
	
	
	
	lượt
	từng chân co

	
	cao
	đầu
	gối.
	
	
	cao
	đầu
	gối.
	
	
	
	
	
	
	cao
	đầu
	gối.
	

	
	+ Bật : Bật chụm,
	
	+ Bật : Bật chụm,
	
	
	
	
	
	+ Bật : Bật chụm,

	
	tách
	chân .
	
	
	tách
	chân .
	
	
	
	
	
	
	tách
	chân .
	

	
	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	ND1/MTXQ:  Tìm
	ND1/ÂM   NHẠC:
	ND1/THỂ  CHẤT:
	ND1/TOÁN:
	Xếp
	ND1/NGÔN NGỮ:
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	hiểu
	về
	
	cái
	
	lưỡi
	Bài hát : Tổ ấm gia
	Bé  tập  chải
	răng
	tương  ứng  1  -  1
	Kể
	
	lại
	chuyện

	
	ND2/
	
	Trẻ
	
	thực
	đình
	
	
	
	
	ND2/ TẠO HÌNH:
	ND2/
	Trẻ
	thực
	"Gấu
	con  bị
	
	đau

	
	hiện
	sách
	Khoa
	ND2/TCXH:
	Trẻ
	Gấp hoa tặng mẹ
	hiện sách BT Toán
	răng"
	
	
	
	

	
	học và xã hội
	
	
	nhận biết cảm xúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ND2/
	Trẻ
	
	thực

	
	
	
	
	
	
	
	
	buồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hiện sách Chữ cái

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quan
	sát:
	
	Công
	Quan sát: quan
	sát
	-  Trẻ  chơi  ở  góc
	Quan
	sát:
	bảng
	Quan
	sát:
	Cách

	
	việc
	của
	bác
	bảo
	cây
	sake
	
	trong
	chơi cát,  nước
	thực  đơn trong sân
	đọc
	
	sách
	trong

	
	vệ
	
	
	
	
	
	
	trường, trò
	chuyện
	-  Góc  chơi
	nước:
	trường
	
	
	
	nhà
	chòi.
	
	
	

	
	- Quan sát và
	trò
	về :
	
	
	
	
	câu
	cá,
	
	đong
	-
	Trò
	chuyện
	về
	
	
	
	
	
	

	
	chuyện :
	
	
	
	
	+ Tên gọi các
	bộ
	nước.
	
	
	
	những
	món
	ăn
	
	
	
	
	
	

	
	+
	Con
	thấy
	
	bác
	phận,
	màu
	sắc.
	- Trẻ chơi tự do với
	trong ngày.
	
	
	Phân biệt phần mở

	
	làm
	những
	công
	+ Ích lợi của  cây .
	các
	đồ chơi dưới
	+ Ích lợi của
	việc
	đầu,
	kết thúc của

	CHƠI NGOÀI
	việc gì?
	
	
	
	
	TCVĐ:
	Bòn
	bon
	sân.
	
	
	
	ăn  uống đầy đủ
	sách.
	
	
	
	

	TRỜI
	+
	Có
	
	vất
	
	vả
	sô  cô la
	
	
	
	
	
	
	
	-
	TCDG:
	Mèo
	+ Cô hướng dẫn trẻ

	
	không?
	
	
	
	
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	
	đuổi  chuột
	
	
	lại
	cách
	phân biệt

	
	- Tình cảm  của trẻ
	cầu tuột liên  hoàn,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phần mở
	đầu,
	kết

	
	đối
	với
	bác bảo
	xích đu, nhảy dây,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thúc của sách.
	
	

	
	vệ
	
	
	
	
	
	
	chơi cát, vẽ phấn,.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCVĐ:
	Bòn
	bon

	
	TCDG: Bịt mắt bắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sô cô la
	
	
	

	
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự do: chơi

	
	cầu
	tuột
	
	liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cầu
	
	tuột
	
	liên

	
	hoàn,
	
	xích
	
	đu,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hoàn,
	xích
	
	đu,

	
	nhảy
	dây, chơi cát,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhảy dây, chơi cát,

	
	vẽ
	phấn,.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	vẽ
	phấn,.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Góc âm nhạc:
	1.Góc học tập:
	
	1. Góc xây dựng:
	1.Góc văn học:
	
	1.Góc học
	tập:

	
	-
	Trẻ
	vận
	động
	Trẻ biết tự
	chơi ở
	Khuyến  khích  trẻ
	Biết lựa chọn theo
	Trẻ biết cách thức

	
	theo nhạc
	
	
	
	mức
	chủ
	động
	sáng
	tạo
	,
	linh
	ý
	mình.
	
	
	và
	trình
	tự
	
	hành

	CHƠI TRONG
	- Khi trẻ chơi
	cô
	nhưng  có
	sự
	gợi
	hoạt
	trong
	việc
	- Trẻ vào góc chơi
	động
	
	
	
	

	LỚP
	quan
	sát
	hướng
	ý  hổ trợ  của GV
	giải quyết
	một số
	tự
	lưa
	chọn
	
	con
	- Trẻ biết
	trình tự

	
	dẫn  trẻ
	cách
	
	vỗ
	- Trẻ vào góc chơi,
	tình
	huống
	thiếu
	rối theo ý thích
	để
	chơi
	một trò chơi

	
	tay,
	nhún
	nhảy
	tự
	lấy
	trò
	chơi
	đồ  chơi  trong xây
	kể
	lại
	câu  chuyện
	nào đó  mà
	mình
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	theo
	nhạc
	
	
	theo ý
	thích.
	
	dựng
	
	
	
	
	đã
	được nghe
	
	thích chơi.
	

	
	- Khi chơi xong trẻ
	- Cô quan sát, chơi
	- Trẻ biết dùng các
	- Cô quan sát, giúp
	- Trẻ hứng thú với

	
	biết
	
	cất
	vào đúng
	cùng trẻ.
	
	
	khối
	gỗ, bitít, hộp
	đỡ
	trẻ khi cần.
	
	các
	trò
	chơi, nổ

	
	nơi quy
	định.
	
	-  Cô  quan  sát  trẻ
	giấy,
	lon
	sữa  để
	2. Góc phân
	vai:
	
	lực
	chơi
	
	đúng

	
	2. Góc tạo hình:
	chơi
	các trò chơi:
	tạo
	
	ra
	
	các
	ngôi
	Có
	thói
	quen
	tự
	cách chơi.
	
	

	
	Nói lên ý tưởng tạo
	-
	Ghép
	tranh
	theo
	nhà khác
	nhau.
	lấy
	cất
	đồ
	chơi
	- Cô
	
	hướng
	dẫn

	
	hình
	của
	mình.
	mẫu
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	sát,
	nhanh
	nhẹn,
	gọn
	cho trẻ
	cách chơi.

	
	-  Trẻ  tự  chuẩn  bị
	2. Góc âm nhạc  :
	hướng
	dẫn,
	chơi
	đẹp
	và đúng  nơi
	-
	Cô
	quan
	sát,

	
	bàn và  lấy  giấy ra
	Hát đúng giai điệu,
	cùng trẻ.
	
	
	quy  định.
	
	
	
	chơi
	cùng trẻ.
	

	
	,  cô  hỏi  lại  trẻ
	lời ca và thể hiện
	- Khi chơi xong trẻ
	+ Trẻ biết phối hợp
	2. Góc
	xây  dựng:

	
	cách
	pha màu  từ
	sắc
	thái, tình cảm
	biết
	cất vào đúng
	chơi
	cùng với bạn
	Xếp
	những
	công

	
	màu cơ
	bản
	
	của bài
	hát
	
	nơi
	quy
	định.
	
	- Cô vào vai chơi
	trình
	
	đơn
	giản:

	
	-  Trẻ  sắp  xếp  đồ
	-
	Cô
	hướng
	dẫn
	2. Góc tạo hình:
	cùng
	
	trẻ,
	gợi
	ý
	đường
	đi,
	hàng

	
	chơi
	gọn
	gàng
	cho
	trẻ
	hát  đúng
	-  Trẻ  tự  chuẩn  bị
	tình huống chơi.
	
	rào, nhà một
	tầng,

	
	ngăn nắp sau
	khi
	giai điệu,
	lời ca và
	bàn  và
	lấy đất nặn
	
	
	
	
	
	
	
	nhà
	nhiều tầng.

	
	chơi
	xong.
	
	thể hiện sắc
	thái,
	để chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ xây dựng nhà

	
	- Cô quan
	sát, gợi
	tình
	cảm
	của
	bài
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	
	
	
	
	
	
	cao
	tầng, biết chú

	
	ý
	giúp
	
	trẻ
	thực
	hát
	
	
	
	
	giúp
	trẻ thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	ý
	đến
	việc
	phối

	
	hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-Trẻ  sắp  xếp  đồ
	
	
	
	
	
	
	
	hợp các vật liệu để

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	gọn
	gàng
	
	
	
	
	
	
	
	có
	màu
	sắc
	hài

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ngăn nắp
	sau khi
	
	
	
	
	
	
	
	hòa, chú
	ý đến sự

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi xong.
	
	
	
	
	
	
	
	
	cân
	đối
	của
	mô

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Cô  quan  sát  trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Một số quy định ở
	Bỏ
	rác  đúng
	nơi
	-
	Trẻ
	biết
	ngủ
	Biết trao đổi, thỏa
	-  Trẻ  biết  tên  của

	
	lớp,
	
	gia
	đình và
	qui
	định.
	
	
	đúng
	vị
	trí
	bạn
	thuận
	với
	bạn để
	các
	món
	ăn trong

	
	nơi công
	cộng (để
	-
	Trẻ biết tự
	xúc
	trai, bạn
	gái,
	giữ
	cùng
	thực
	
	hiện
	ngày,
	biết
	được

	ĂN NGỦ VỆ
	đồ
	dùng, đồ
	chơi
	ăn  gọn
	gàng.
	
	trật tự  khi  ngủ.
	hoạt
	động
	chung
	ích lợi của việc ăn

	SINH
	đúng chỗ;
	giờ
	ngủ
	-  Trẻ  biết  bỏ  vỏ
	
	
	
	
	
	
	(chơi, trực
	nhật...)
	đủ chất sẽ giúp trẻ

	
	không
	làm
	ổn;
	chuối
	hoặc
	hộp
	
	
	
	
	
	
	-
	Biết
	giúp
	cô
	học
	giỏi, mau lớn.
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	vâng
	lời  ông bà,
	bánh đúng
	nơi quy
	
	
	
	
	
	chuẩn bị   và
	sắp
	- Trẻ kể tên một số

	
	bố mẹ).
	
	
	định
	sau
	khi
	ăn
	
	
	
	
	
	xếp bàn ăn.
	
	món
	ăn  mà  trẻ

	
	- Cho trẻ phụ giúp
	xong
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Biết cách đi
	vào
	thích.
	

	
	cô
	bày
	ghế
	vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bàn ăn.
	
	
	

	
	bàn
	ăn,
	nhắc
	trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bưng
	ghế
	nhẹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nhàng,  cẩn thận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ chơi tự do với
	Vo,
	xoáy,
	xoắn,
	Nghe
	
	hiểu
	nội
	Gập giấy.
	
	-  Cô  cho  trẻ  xem

	
	đồ  chơi lắp ráp
	vặn,
	búng
	ngón
	dung
	các
	câu đơn,
	- Cô hướng dẫn trẻ
	sách,
	chơi với đồ

	
	
	
	
	
	tay, vê,  véo, vuốt,
	câu mở
	rộng,
	câu
	cách  gấp giấy
	
	chơi lắp ráp

	
	
	
	
	
	miết,
	ấn
	bàn tay,
	phức
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	
	
	
	
	ngón
	tay,
	gắn,
	-  Cô
	
	trò
	chuyện
	
	
	
	

	CHIỀU
	
	
	
	
	nối...
	
	
	
	cùng
	trẻ,
	hướng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Cô hướng dẫn trẻ
	dẫn trẻ
	nghe hiểu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	vo, xoắn giấy.
	
	nội dung
	các
	câu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đơn,
	câu mở
	rộng,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	câu phức
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TUẦN 04 – THÁNG10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU
	

	
	
	21/10/2024
	
	22/10/2024
	
	23/10/2024
	
	24/10/2024
	
	25/10/2024
	

	
	-  Trẻ  chơi
	tự
	do
	Biết chọn sách để
	- Trẻ chơi với
	đồ
	- Trẻ biết cất  đúng
	Văn
	hóa:
	chú
	ý

	
	cùng bạn
	
	
	
	xem
	chơi  lắp ráp
	
	
	cặp
	vào
	ngăn tủ
	lắng
	nghe,
	không

	
	
	
	
	
	
	- Trẻ tự chọn  sách
	
	
	
	
	
	có
	tên
	của  mình,
	ngắt lời,
	chờ đến

	
	
	
	
	
	
	và  ngồi  xem cùng
	
	
	
	
	
	chào
	cô
	khi  đến
	lượt
	mình nói.
	
	

	ĐÓN TRẺ
	
	
	
	
	
	bạn
	
	
	
	
	
	lớp.
	
	
	- Trò chuyện cùng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ,
	giáo
	
	dụ
	
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	biết
	chú
	ý
	lắng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nghe,
	không ngắt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lời,
	phải
	biết
	chờ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khi
	người khác nói

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xong thì  mình mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nói
	
	
	
	
	
	

	
	-  Thực  hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	-  Thực  hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	-  Thực
	hiện
	đúng

	
	các
	động tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động tác
	
	của

	
	bài  thể
	dục
	theo
	+ Baby shart.
	bài  thể
	dục
	
	theo
	+ Baby shart.
	bài
	thể
	dục
	theo

	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	

	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	
	
	
	+  Tay  :  Đưa  tay

	THỂ DỤC SANG
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	
	
	
	sang
	2
	bên
	(kết

	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	
	hợp
	với
	vẫy
	
	bàn

	
	tay,
	nắm, mở
	bàn
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn
	
	
	
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn

	
	tay).
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	
	
	

	
	+ Bụng : Đứng
	cúi
	
	+ Bụng : Đứng
	cúi
	
	
	
	
	+ Bụng : Đứng
	
	cúi

	
	gập
	người về  phía
	
	gập
	người về
	
	phía
	
	
	
	
	gập
	người về
	phía

	
	trước.
	
	
	
	
	trước.
	
	
	
	
	
	
	
	trước.
	
	
	
	
	

	
	+ Chân : Đứng
	lần
	
	+ Chân : Đứng
	lần
	
	
	
	
	+ Chân : Đứng
	
	lần

	
	lượt
	từng chân co
	
	lượt
	từng chân co
	
	
	
	
	lượt
	từng chân
	co

	
	cao đầu gối.
	
	
	
	cao đầu gối.
	
	
	
	
	
	
	cao đầu gối.
	
	
	

	
	+ Bật : Bật
	chụm,
	
	+ Bật : Bật
	chụm,
	
	
	
	
	+ Bật : Bật
	chụm,

	
	tách
	chân
	
	
	
	tách
	chân
	
	
	
	
	
	
	tách
	chân
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	ND1/MTXQ:
	Trẻ
	ND1/TẠO
	HÌNH:
	ND1/THỂ  CHẤT:
	ND1/TOÁN:
	
	Xác
	ND1/NGÔN  NGỮ:

	
	biết
	phối
	hợp  các
	Nặn
	
	cái
	giỏ
	Trẻ nhận biết một
	định
	vị
	trí
	
	của
	Kể  lại  truyện
	đã

	
	giác
	quan của mình
	ND2/
	Trẻ
	thực
	số
	đồ
	dùng,
	đồ
	đồ vật
	so
	với
	bản
	được nghe "Thỏ con

	GIỜ HỌC
	tìm hiểu đối  tượng
	hiện sách Tạo hình
	chơi
	
	gây
	nguy
	thân  trẻ và  so  với
	biêt
	tha
	
	thứ"

	
	ND2/ Trẻ thực hiện
	
	
	
	
	
	hiểm cho bản thân.
	bạn
	
	khác
	(phía
	ND2/  Ôn  kỹ
	năng

	
	sách
	Khoa  học  và
	
	
	
	
	
	ND2/ÂM
	NHẠC:
	trên-  phía  dưới).
	đọc
	diễn
	cảm  bài

	
	xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dạy
	hát
	bài
	
	hát
	ND2/
	Trẻ
	thực
	thơ "Phải là 2 tay"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"Cái
	mũi"
	
	
	hiện sách Toán
	
	
	
	
	
	

	
	Quan sát: hoa trang
	Quan sát:  quan sát
	-  Trẻ  chơi  ở  góc
	
	
	
	
	
	
	- Quan sát bầu trời

	
	-  Quan
	sát  và
	trò
	cây
	
	sake
	trong
	chơi cát,
	nước
	
	-  Quan sát:
	bảng
	sau
	khi
	trời mưa:

	
	chuyện
	:
	
	
	trường, trò
	chuyện
	-
	Góc
	chơi  nước:
	thực
	
	đơn
	trong
	Cô  gợi  ý
	hướng

	
	+ Con thấy hoa  có
	về :
	
	
	
	
	câu
	cá,
	
	đong
	sân
	trường
	
	
	dẫn trẻ đặt câu
	hỏi:

	
	màu  gì
	
	
	
	+ Tên gọi các
	bộ
	nước.
	
	
	
	
	-  Trò
	chuyện
	về
	vì  sao  lá
	cây  bị

	
	+ Để cho
	cây
	tươi
	phận,
	màu  sắc.
	-  Trẻ  chơi  tự  do
	những
	món
	
	ăn
	ướt?
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	tốt
	ra
	nhiều
	hoa
	+ Ích lợi của  cây .
	với
	các
	đồ
	chơi
	trong
	ngày.
	
	
	.TCDG:
	Lộn
	cầu

	TRỜI
	phải
	làm gì?
	
	TCVĐ:
	Chuyền
	dưới sân.
	
	
	
	+ Ích lợi của
	
	việc
	vồng
	
	
	
	

	
	- TCDG:  Mèo đuổi
	bóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ăn
	uống
	đầy
	đủ
	-  Chơi  tự  do:  chơi

	
	chuột
	
	
	
	TCDG:  Lùa vịt.
	
	
	
	
	
	
	
	chất
	dinh  dưỡng
	cầu  tuột
	liên
	hoàn,

	
	-  Chơi  tự  do:  chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCVĐ:  Bóng tròn
	xích đu,
	nhảy
	dây,

	
	cầu
	tuột liên  hoàn,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	to
	
	
	
	
	
	chơi cát, vẽ  phấn,.

	
	xích đu,
	nhảy dây,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCDG:
	Rồng rắn
	
	
	
	
	

	
	chơi cát, vẽ  phấn,.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lên  mây
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Góc đọc sách
	1.Góc tạo hình
	
	1. Góc tạo hình:
	Khả năng
	tự
	chơi.
	1. Góc xây dựng:

	
	- Trẻ tự chọn
	sách
	Có thói quen tự lấy
	- Trẻ tự chuẩn
	bị
	Biết
	chơi
	với tình
	Trẻ  biết
	rủ
	nhau

	
	để  xem
	
	
	
	và
	
	cất  đồ
	chơi
	bàn
	và
	lấy đất nặn
	huống tưởng tượng
	chơi,
	thỏa
	thuận

	
	-  Khi  trẻ  chơi  cô
	nhanh  nhẹn,
	gọn
	: nặn quả tròn
	
	
	Bác sĩ
	
	
	
	
	về
	MHXD
	
	và

	CHƠI TRONG
	quan
	sát
	hướng
	đẹp
	và  đúng
	nơi
	- Cô quan sát,gợi ý
	-  Cô  giúp  trẻ  biết
	phân
	công
	
	thực

	LỚP
	dẫn
	trẻ
	cách
	lật
	quy
	định.
	
	
	giúp
	trẻ thực hiện
	chơi
	
	với
	
	tình
	hiện
	
	
	
	

	
	mở
	
	sách
	nhẹ
	- Trẻ vào góc chơi,
	2. Góc xây  dựng:
	huống tưởng tượng
	-Trẻ biết rủ
	nhau

	
	nhàng,
	không
	làm
	tiếp
	
	tục
	nặn
	cái
	Xếp
	những
	công
	2. Góc tạo hình:
	
	chơi,
	thỏa
	thuận

	
	rách sách
	
	
	giỏ
	
	
	
	
	trình
	
	đơn
	giản:
	- Tô màu,  vẽ chân
	về
	MHXD
	
	và

	
	- Khi chơi xong trẻ
	- Cô quan sát, chơi
	đường
	đi,
	hàng
	dung
	bạn
	trai,bạn
	phân
	công
	
	thực

	
	biết
	cất vào đúng
	cùng
	
	trẻ.
	
	
	rào, nhà một tầng,
	gái
	
	
	
	
	
	hiện
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	nơi
	quy định.
	
	-  Khi
	chơi
	xong
	nhà
	nhiều tầng
	
	
	
	
	
	
	-
	Dùng
	các
	khối

	
	2. Góc âm nhạc :
	trẻ
	biết
	cất
	gọn,
	-
	Trẻ
	dùng
	các
	
	
	
	
	
	
	gỗ,
	bitít,
	hộp
	
	giấy

	
	Hát đúng giai điệu,
	đúng chỗ.
	
	khối gỗ,
	bitít, hộp
	
	
	
	
	
	
	xếp
	
	những
	công

	
	lời
	ca và thể hiện
	2. Góc âm nhạc  :
	giấy,
	
	lon  sữa  để
	
	
	
	
	
	
	trình đơn
	giản
	

	
	sắc thái,
	tình cảm
	Chú ý nghe, tỏ ra
	xếp
	những
	công
	
	
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	
	sát,

	
	của bài hát.
	
	thích
	thú ( hát, vỗ
	trình
	
	đơn
	giản:
	
	
	
	
	
	
	hướng
	dẫn,
	
	chơi

	
	- Trẻ biết hát đúng
	tay,
	nhún
	nhảy,
	đường
	đi,
	hàng
	
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	
	

	
	giai
	điệu, lời ca và
	lắc
	lư)
	theo
	bản
	rào, nhà một tầng,
	
	
	
	
	
	
	2.Góc học tập:
	

	
	thể
	hiện
	sắc
	thái,
	nhạc
	
	
	
	nhà
	nhiều tầng
	
	
	
	
	
	
	Trẻ biết cách thức

	
	tình
	
	cảm
	của
	bài
	- Trẻ biết chú ý khi
	-
	Cô
	quan
	sát,
	
	
	
	
	
	
	và
	
	trình tự
	hành

	
	hát.
	
	
	
	
	nghe
	
	nhạc,
	biết
	hướng
	
	dẫn,
	chơi
	
	
	
	
	
	
	động
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	nhún
	nhảy
	theo
	cùng trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ biết trình tự

	
	
	
	
	
	
	nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi
	một
	trò chơi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nào  đó  mà
	
	mình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thích chơi.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cô quan sát,
	
	chơi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	
	

	
	-  Cho  trẻ  rửa  tay
	Ôn
	kỹ
	
	năng
	lau
	-
	Trẻ
	biết
	ngủ
	Biết  trao
	đổi,
	thỏa
	Nhận biết các
	
	bữa

	
	trước
	khi   ăn  và
	mặt
	
	
	
	
	đúng
	
	vị
	trí
	bạn
	thuận
	với
	bạn để
	ăn
	trong
	ngày và

	
	sau khi đi vệ
	sinh
	- Trẻ biết lau
	mặt
	trai, bạn
	gái,
	giữ
	cùng thực
	hiện hoạt
	ích
	lợi
	của
	ăn

	
	với
	xà bông.
	
	đúng
	thao tác
	
	trật tự
	khi
	ngủ.
	động chung
	(chơi,
	uống
	đủ lượng và

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trực  nhật...)
	
	
	đủ
	
	chất
	để
	
	cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Biết
	giúp
	cô
	lớn,
	
	khỏe
	mạnh,

	ĂN NGỦ VỆ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chuẩn
	bị
	và
	sắp
	thông minh.
	
	
	

	SINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xếp bàn ăn.
	
	
	- Trẻ biết tên
	
	của

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Biết cách đi
	vào
	các
	món
	ăn trong

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bàn ăn.
	
	
	
	
	ngày,
	biết
	
	được

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ích
	lợi của
	
	việc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ăn
	
	đủ
	chất
	sẽ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	giúp
	trẻ
	học giỏi,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mau
	lớn.
	
	
	
	

	
	- Trẻ chơi với
	đồ
	Xây dựng, lắp ráp
	- Trẻ đọc đồng dao
	- Trẻ chơi tự do ở
	- Trẻ chơi tự do ở

	
	chơi
	lắp ráp
	
	với 10
	- 12 khối.
	và
	các bài thơ đã
	các
	góc
	
	
	
	các
	góc
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HOẠT ĐỘNG

CHIỀU



· Trẻ chơi xếp chồng các khối gỗ, bitic. Biết xếp chồng 10- 12 khối không đổ.



học

TUẦN 05 – THÁNG10/2024 (28/10/2024 – 01/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU
	

	
	28/10/2024
	
	29109/2024
	30/10/2024
	31/10/2024
	
	01/10/2024
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tự chọn đồ chơi, trò
	- Trẻ chơi tự do.
	- Trẻ trò chuyện về
	- Trẻ biết cất
	đúng
	ăn hóa: chú ý lắng

	
	chơi theo ý thích
	
	
	bản thân và gia đình
	cặp vào  ngăn tủ có
	nghe,
	không
	ngắt

	
	-  Trẻ  tự  chọn  đồ
	
	cùng với các bạn.
	tên
	của
	mình,
	lời,
	chờ
	đến
	lượt

	
	theo ý thích.
	
	
	
	chào
	cô  khi  đến
	mình nói.
	
	

	ĐÓN TRẺ
	-  Trẻ  biết  cất
	đồ
	
	
	lớp.
	
	
	-  Trò
	chuyện  cùng

	
	chơi  gọn  gàng
	sau
	
	
	
	
	
	trẻ,
	giáo
	dục
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khi chơi xong.
	
	
	
	
	
	
	biết
	
	chú
	ý
	lắng

	
	
	
	
	
	
	
	
	nghe,
	không
	ngắt

	
	
	
	
	
	
	
	
	lời,
	phải
	biết
	chờ

	
	
	
	
	
	
	
	
	khi
	người
	khác
	nói

	
	
	
	
	
	
	
	
	xong thì
	mình mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	nói
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ chơi tự do với



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đồ chơi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Thực  hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	
	-  Thực
	hiện
	đúng
	- Tập dân vũ:
	
	-  Thực
	hiện
	đúng

	
	các
	động  tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động
	tác
	của
	+ Dân vũ rửa tay.
	các
	động  tác
	của

	
	bài  thể
	dục
	theo
	+ Baby shart.
	
	bài
	thể
	dục
	theo
	+ Baby shart.
	
	bài  thể
	dục
	theo

	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	
	
	
	
	
	
	hiệu lệnh.
	

	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	
	
	+  Tay  :  Đưa  tay
	
	
	
	
	+  Tay  :  Đưa  tay

	THỂ DỤC SÁNG
	sang
	2
	bên
	(kết
	
	
	
	sang
	2
	
	bên
	(kết
	
	
	
	
	sang
	2
	bên
	(kết

	
	hợp
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	hợp
	
	với
	vẫy
	bàn
	
	
	
	
	hợp  với  vẫy  bàn

	
	tay,
	nắm, mở
	bàn
	
	
	
	tay,
	
	nắm, mở
	bàn
	
	
	
	
	tay,
	nắm, mở
	bàn

	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay).
	
	
	

	
	+ Bụng : Đứng cúi
	
	
	
	+ Bụng : Đứng cúi
	
	
	
	
	+ Bụng : Đứng cúi

	
	gập
	người về phía
	
	
	
	gập
	
	người về phía
	
	
	
	
	gập
	người về phía

	
	trước.
	
	
	
	
	
	trước.
	
	
	
	
	
	
	
	trước.
	
	

	
	+ Chân : Đứng lần
	
	
	
	+ Chân : Đứng lần
	
	
	
	
	+ Chân : Đứng lần

	
	lượt
	từng chân co
	
	
	
	lượt
	
	từng chân co
	
	
	
	
	lượt
	từng chân co

	
	cao
	đầu
	gối.
	
	
	
	
	cao
	đầu
	gối.
	
	
	
	
	
	cao
	đầu
	gối.
	

	
	+  Bật  :  Bật  chụm,
	
	
	
	+  Bật  :  Bật  chụm,
	
	
	
	
	+  Bật  :  Bật  chụm,

	
	tách
	chân .
	
	
	
	
	tách
	chân .
	
	
	
	
	
	tách
	chân .
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ND1/KPTN:
	Điều
	ND1/TẠO
	HÌNH:
	ND1/THỂ
	CHẤT:
	ND1/TOÁN:
	Chữ
	ND1/NGÔN  NGỮ:

	
	kỳ   diệu   của   quả
	Gấp  con
	cào
	cào
	Bé
	chải
	răng
	đúng
	số, số
	lượng trong
	Kể
	lại
	chuyện  đã

	
	quýt
	
	
	
	ND2/ Rèn kỹ năng
	cách
	
	
	
	
	phạm
	vi 5 (chữ số
	được  nghe  "Gà  Tơ

	GIỜ HỌC
	ND2/ Trẻ thực hiện
	gấp  chéo
	và
	miết
	ND2/
	ÂM  NHẠC:
	2)
	
	
	
	đi
	
	
	học"

	
	sách
	Khoa  học  và
	giấy cho thẳng
	
	Vỗ
	nhịp
	bài
	hát
	ND2/ Trẻ thực hiện
	ND2/ Trẻ thực hiện

	
	xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"Vui đến trường"
	sách Toán
	
	sách Chữ cái
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TCDG:
	Mèo
	đuổi
	TCDG:   Rồng
	rắn
	Quan sát: con thỏ
	-
	Quan  sát:
	bảng
	- Quan sát bầu trời

	
	chuột
	
	
	lên mây
	
	
	- Trò chuyện:
	
	thực  đơn trong
	sân
	sau
	khi
	trời
	mưa:

	
	Chơi tự do: chơi cầu
	Chơi tự do: chơi cầu
	+ Con thỏ có những
	trường
	
	
	Cô gợi ý hướng dẫn

	
	tuột liên hoàn, xích
	tuột liên hoàn, xích
	đặc điểm gì?
	
	-
	Trò
	chuyện  về
	trẻ  đặt  câu  hỏi:  vì

	
	đu, nhảy dây,
	chơi
	đu, nhảy
	dây, chơi
	+ Thức ăn của con
	những
	món
	ăn
	sao lá  cây bị ướt?

	
	cát, vẽ  bong bóng.
	cát,  ném
	vòng,  vẽ
	thỏ là gì?
	
	
	trong ngày.
	
	.TCDG:
	Lộn
	cầu

	CHƠI NGOÀI
	
	
	
	
	bong bóng.
	
	Chơi tự do: chơi cầu
	+ Ích lợi của
	việc
	vồng
	
	

	TRỜI
	
	
	
	
	
	
	tuột liên hoàn, xích
	ăn
	uống   đầy
	đủ
	-  Chơi
	tự  do:  chơi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đu, nhảy
	
	dây, chơi
	chất
	dinh dưỡng
	cầu tuột
	liên
	hoàn,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cát.
	
	
	
	
	
	TCVĐ:
	Bóng tròn
	xích đu, nhảy
	dây,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	to
	
	
	
	
	chơi cát, vẽ phấn,.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TCDG:
	Rồng  rắn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lên  mây
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Góc học tập:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc văn học:
	
	1.Góc phân vai:
	1. Góc xây dựng:

	
	Có thói quen tự lấy
	Giúp
	trẻ
	
	trau
	dồi
	- Trẻ quan sát một
	Khả năng
	tự
	chơi.
	Trẻ
	
	biết
	rủ
	nhau

	
	và
	cất
	đồ
	chơi
	phương
	tiện
	biểu
	số
	hình
	ảnh
	nhân
	Biết
	chơi
	với tình
	chơi,
	thỏa  thuận về

	
	nhanh  nhẹn,
	gọn
	cảm,
	thể
	
	hiện
	thái
	vật
	rời,
	
	cách
	sử
	huống
	tưởng
	tượng
	MHXD
	
	và
	phân

	CHƠI TRONG
	đẹp
	và
	đúng  nơi
	độ, tâm
	trạng nhân
	dụng,
	đặt
	lên
	hình
	Bác sĩ
	
	
	
	công thực
	hiện

	LỚP
	quy  định.
	
	
	vật.
	
	
	
	
	lên  nền  để  kể  câu
	-  Cô  giúp  trẻ  biết
	-Trẻ
	biết
	rủ
	nhau

	
	- Cô hướng dẫn cho
	-
	Cô hướng dẫn trẻ
	truyện của mình.
	chơi
	
	với
	tình
	chơi,
	thỏa  thuận về

	
	trẻ cách chơi các trò
	cách chơi: cách lấy
	-
	Cô
	lắng
	nghe,
	huống
	tưởng
	tượng
	MHXD
	
	và
	phân

	
	chơi
	trên tường.
	và
	trình
	
	bày
	đồ
	động
	viên
	cho
	trẻ
	2. Góc tạo hình:
	công thực
	hiện

	
	- Trẻ biết chơi một
	chơi
	phù hợp
	nội
	mạnh
	dạn
	kể
	
	theo
	- Tô màu,  vẽ chân
	- Dùng các khối  gỗ,

	
	trò chơi nào đó mà
	dung chơi.
	
	
	ngôn ngữ của trẻ.
	dung
	bạn
	trai,bạn
	bitít,
	hộp  giấy xếp

	
	mình
	thích chơi và
	- Trẻ biết phối hợp
	2. Góc xây dựng:
	gái
	
	
	
	
	những
	công
	trình

	
	theo
	đúng
	cách
	chơi
	cùng
	với
	bạn,
	Mô
	hình
	vững
	
	
	
	
	
	đơn giản
	
	

	
	chơi.
	
	
	
	biết
	xưng
	vai
	khi
	chắc, sắc sảo .
	
	
	
	
	
	
	
	-
	Cô
	quan
	sát,

	
	- Cô quan sát, chơi
	chơi.
	
	
	
	
	- Bé dùng các khối
	
	
	
	
	
	hướng
	dẫn,
	chơi

	
	cùng trẻ.
	
	
	-  Cô  vào  vai  chơi
	gỗ,
	bitít,
	hộp
	giấy,
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	

	
	- Khi chơi xong trẻ
	cùng trẻ, gợi ý tình
	lon
	sữa
	xếp  chồng
	
	
	
	
	
	2.Góc học tập:
	

	
	biết
	cất  gọn,
	đúng
	huống chơi.
	
	lên
	nhau
	để
	
	xây
	
	
	
	
	
	Trẻ
	biết
	cách
	thức

	
	chỗ lúc lấy.
	
	2. Góc tạo hình:
	
	thành
	các
	ngôi
	nhà
	
	
	
	
	
	và
	trình
	tự
	hành

	
	- Tìm đôi .
	
	
	-  Trẻ  tự  chuẩn  bị
	khác nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	động
	
	
	
	

	
	- Bé ghép các hình
	bàn và tự lấy giấy tô
	- Bé sử dụng các lõi
	
	
	
	
	
	-  Trẻ  biết  trình  tự

	
	hình
	học.
	
	
	màu.
	
	
	
	
	chỉ, ống lon để làm
	
	
	
	
	
	chơi
	một
	trò
	chơi

	
	2. Góc xây dựng:
	-  Trẻ  sắp  xếp  đồ
	cây.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nào
	
	đó
	mà
	mình

	
	Xếp
	chồng
	không
	chơi gọn gàng, ngăn
	-
	Cô
	
	quan
	
	sát,
	
	
	
	
	
	thích chơi.
	

	
	đổ (10 - 12 khối)
	nắp
	sau
	
	khi
	chơi
	hướng
	
	dẫn,
	
	chơi
	
	
	
	
	
	- Cô quan sát,
	chơi

	
	- Trẻ biết dùng các
	xong.
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	

	
	khối  gỗ,  bitis,...  để
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tạo ra  các
	ngôi nhà
	giúp trẻ thực hiện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khác
	nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chọn các lõi chỉ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ống ,lá cây bitis để
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	làm cây.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	Cô
	trò
	chuyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khơi
	gợi
	ý
	tưởng,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	quan
	
	sát,
	
	hướng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dẫn,
	chơi cùng trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	Trẻ
	xếp
	chồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	không  đổ  (10  -  12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khối)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Trẻ  biết  rửa  tay
	-  Trẻ  biết  giúp  cô
	- Trẻ biết lấy đúng
	Một số quy định ở
	Nhận biết các
	
	bữa

	
	bằng
	xà
	bông
	sau
	chuẩn bị và sắp xếp
	gối  và cách đi vào
	lớp, gia
	
	đình và nơi
	ăn
	trong
	ngày
	và

	
	khi  đi
	vệ
	sinh
	và
	bàn ăn.
	
	
	
	nệm ngủ.
	
	
	công  cộng  (để
	đồ
	ích lợi của ăn uống

	
	khi tay
	bẩn.
	
	
	-  Trẻ  biết  tự  cầm
	- Biết ngủ đúng vị
	dùng, đồ chơi đúng
	đủ lượng và đủ
	chất

	
	-  Tập  cho  trẻ  biết
	muỗng múc ăn.
	
	trí bạn
	trai, bạn gái;
	chỗ; giờ
	ngủ không
	để
	cao
	lớn,
	khỏe

	
	ngồi
	vào
	
	bàn  ăn
	
	
	
	
	
	giữ trật tự khi ngủ.
	làm  ổn;
	vâng
	lời
	mạnh, thông minh.

	ĂN NGỦ VỆ
	đúng vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ông bà, bố mẹ).
	
	- Trẻ
	biết tên
	
	của

	SINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Biết giúp cô chuẩn
	các
	món
	ăn trong

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bị và
	sắp xếp bàn
	ngày,
	biết được
	ích

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ăn.
	
	
	
	lợi của  việc ăn
	đủ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Biết
	cách  đi
	vào
	chất
	sẽ
	giúp
	
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bàn ăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	học giỏi,
	mau
	lớn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Họ
	
	tên,
	tuổi,
	giới
	Biết
	gọi
	người
	lớn
	Phân
	biệt
	phần
	mở
	- Trẻ chơi tự do ở
	- Trẻ chơi tự do ở

	
	tính, đặc
	điểm bên
	khi
	gặp
	một
	số
	đầu,
	kết
	thúc
	của
	các góc
	
	
	
	các
	góc
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	ngoài, sở
	thích của
	trường
	hợp   khẩn
	sách.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	bản thân.
	
	
	
	cấp: cháy,
	có người
	-   Cô
	cùng
	trò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chơi trò chơi: bạn
	rơi xuống nước, ngã
	chuyện
	với  trẻ
	về
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	là ai.
	
	
	
	
	chảy máu.
	
	
	sách:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trẻ ngồi vòng tròn,
	- Cho trẻ xem clip
	+ Cô giới thiệu tên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vừa
	chuyền
	bóng
	một
	số
	trường
	hợp
	sách, bìa, từng trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vừa
	hát,
	khi
	nhạc
	khẩn
	cấp:  cháy,  có
	sách.
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	tắt,
	bạn nào
	đang
	người
	rơi
	xuống
	+  Hỏi  trẻ  đâu  là
	
	

	
	cầm
	bóng
	sẽ
	giới
	nước,
	ngã
	
	chảy
	phần mở đầu, đâu là
	
	

	
	thiệu
	tên,
	tuổi,
	giới
	máu.
	
	
	
	phần  kết  thúc  của
	
	

	
	tính,
	sở   thích  của
	- Giáo
	dục
	trẻ
	biết
	sách.
	
	

	
	
	
	gọi
	người  lớn
	khi
	+ Cô hướng dẫn trẻ
	
	

	
	bản thân.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	gặp cháy, có người
	cách mở sách.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	rơi
	xuống
	nước,
	+ Cô đọc sách cho
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ nghe.
	
	

	
	
	
	
	
	ngã chảy máu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


